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Số: /QĐ-PGDĐT Hoa Lư, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển sinh lớp 6

năm học 2025-2026

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HOA LƯ
Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Ninh

Bình về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và
Đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm
2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 425/SGDĐT-QLCL ngày 19/3/2025 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học
2024-2025 và tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND thành
phố Hoa Lư về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trẻ em mầm non, học sinh lớp 1
và lớp 6 năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hoa Lư;

Theo đề nghị của Trường THCS Ninh Mỹ tại Tờ trình số 86/TTr-THCS ngày
16 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 116 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Ninh

Mỹ năm học 2025-2026 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển có mặt tại Trường

THCS Ninh Mỹ để làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định. Trường THCS
Ninh Mỹ có trách nhiệm thông báo đến học sinh trúng tuyển, tập trung học sinh
đúng thời gian quy định.

Điều 3. Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Mỹ, các bộ phận liên quan và
những học sinh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, LV.

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Sĩ Hải Sơn



DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PGDĐT ngày /6/2025 của Phòng GDĐT thành phố Hoa Lư)

TT Họ và tên học sinh Nữ
Ngày,

tháng, năm
sinh

Nơi sinh
(huyện/TP, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại

(phố, phường)

Ghi chú
(con TB, BB, hộ
nghèo, HS
khuyết tật,…)

1 Nguyễn Bảo An x 2/1/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

2 Phạm Thị Minh An x 12/4/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

3 Trần Hoài An x 22/07/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

4 Tạ Bảo Ân 19/09/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

5 Bùi Tuấn Anh 15/05/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

6 Lê Đức Anh 1/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



7 Phạm Đan Anh 20/05/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

8 Phạm Ngọc Bảo Anh x 6/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

9 Phạm Việt Anh 13/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

10 Trịnh Lan Anh x 27/03/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư-
Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

11 Trương Nam Anh 26/07/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

12 Phạm Văn Bắc 5/2/2013 Bệnh viện đa khoa
Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Có GCN KT trí
tuệ (mức độ

nặng)

13 Bùi Gia Bảo 14/5/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Thôn Chi Phong, xã
Trường Yên, TP. Hoa
Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

14 Lương Gia Bảo 24/01/2014
Bệnh viện đa khoa
huyệnYên Mô,
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



15 Nguyễn Gia Bảo 28/09/2014
Bệnh viện Đa khoa
H.Hoa Lư, Ninh
Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

16 Phạm Gia Bảo 28/02/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư -
Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

17 Phạm Gia Bảo 14/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

18 Phạm Ngọc Minh Châu x 22/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

19 Đinh Linh Chi x 18/07/2014
Xã Gia Hưng -
huyện Gia Viễn –
tỉnh Ninh Bình

Xóm 7 Gia Hưng -
huyện Gia Viễn – tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư.

20 Lê Kim Chi x 12/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

21 Phạm Yến Chi x 2/4/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Sinh đôi

22 Phạm Thành Chung 2/4/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Sinh đôi



23 Lê Hoàng Linh Đan x 10/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

24 Ngô Quỳnh Đan x 14/10/2014
Bệnh viện Sản -
Nhi Ninh Bình -
Tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

25 Tạ Linh Đan x 24/04/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

26 Trịnh Tiến Đạt 8/1/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

27 Phạm Lê Ngọc Diệp x 25/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

28 Phạm Minh Đức 25/03/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

29 Lê Ngọc Dung x 9/2/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Sinh đôi

30 Lê Thuỳ Dung x 9/2/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Sinh đôi

31 Lê Trí Dũng 7/7/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư



32 Phạm Quang Dũng 6/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

33 Nguyễn Thị Hương
Giang x 20/01/2014

Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư -
Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

34 Cao Thị Nhật Hà x 31/10/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

35 Lê Đức Hiếu 15/03/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

36 Phạm Minh Hiếu 25/11/2014
Bệnh viện đa khoa
Hoa Lư – Ninh
Bình

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

37 Trịnh Minh Hiếu 8/10/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Đông Nam
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Đông Nam
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

38 Ngô Quốc Hiệu 30/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

39 Hoàng Tuấn Hưng 19/10/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

40 Nguyễn Đình Tuấn
Hưng 14/02/2014 Bệnh viện Sản nhi

tỉnh Ninh bình

Thôn Đông Phú, xã
Ninh Khang, thành
phố Hoa Lư, tỉnh Ninh
Bình.

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



41 Lê Gia Huy 20/9/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Thôn Văn Hà 2, xã Gia
Phương, huyện Gia
Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

42 Phạm Vũ Gia Huy 22/06/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

43 Trần Khánh Huyền x 19/03/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

44 Nguyễn Đình Lâm Khải 26/03/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Phú xã
Ninh Khang, TP Hoa
Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

45 Cao Quốc Khánh 16/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

46 Phạm Lê Quốc Khánh 7/4/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

47 Ngô Huy Khiêm 13/3/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

48 Nguyễn Hải Lâm 25/01/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Xóm 6 xã Tiến Thắng,
huyện Gia viễn, tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

49 Nguyễn Tuệ Lâm x 21/1/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

15/176 Ngô Gia Tự,
Vạn Sơn, phường Vân
Giang, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



50 Trần Lê Bảo Lâm 15/12/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

51 Vũ Quang Lâm 23/10/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư -
Ninh Bình.

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

52 Phạm Thị Ngọc Lan x 8/3/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Hoa Lư –
Ninh Bình

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

53 Bùi Văn Linh 19/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

54 Đồng Phương Linh x 24/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan Đồng
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

55 Lê Nguyễn Trúc Linh x 31/05/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

56 Ngô Hà Linh x 1/1/2014 Bệnh viên sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

57 Lê Đức Lộc 23/01/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



58 Lã Khánh Ly x 20/10/2014 Bệnh viện sản -nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Đông
Nam, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Nam, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

59 Phạm Lê Khánh Ly x 29/09/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

60 Trịnh Tuyết Mai x 16/02/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

61 Lê Nguyễn Nhật Minh 4/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

phố Đông Nam,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

phố Đông Nam,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

62 Nguyễn Nhật Minh 25/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

63 Phạm Trịnh Quang
Minh 11/5/2014

Bệnh viện Sản -
Nhi Ninh Bình -
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

64 Trần Quang Minh 17/07/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Xóm 7, xã Chất Bình,
huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

65 Lê Hà My x 11/5/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

66 Tống Hà My x 23/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



67 Nguyễn Nhật Nam 29/09/2014 Bệnh viện phụ sản
Hà Nội

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

68 Phạm Bảo Nam 14/04/2014 Bệnh viện sản- nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

69 Bùi Xuân Nghĩa 26/8/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Đông Nam
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Đông Nam
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

70 Phạm Gia Nghĩa 28/4/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

71 Phạm Minh Nghĩa 13/04/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

72 Hà Thị Bảo Ngọc x 5/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Thôn Thượng xã Ninh
Nhất, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

73 Lê Trung Nguyên 30/08/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

74 Vũ Hoàng Nguyên 25/06/2014 Bệnh viện sản nhi
Tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

75 Vũ Thị Thảo Nguyên x 18/7/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



76 Ngô Thị Minh Nguyệt x 18/10/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

77 Lê Hoàng Linh Nhi x 16/10/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

78 Trịnh Yến Nhi x 2/11/2014 Bệnh viện Hoa Lư
- tỉnh Ninh Bình.

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

79 Lã Thị Hồng Nhung x 10/12/2014
Bệnh viện huyện
Hoa Lư -Ninh
Bình

Phố Mỹ Lộ, phường
Ninh Mỹ, TP Hoa Lư

Phố Mỹ Lộ, phường
Ninh Mỹ, TP Hoa Lư

80 Lê Đức Ninh 11/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

81 Nguyễn Hoàng Phát 4/7/2014 Bệnh viện Hoa Lư
- Ninh Bình.

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

82 Nguyễn Thuận Phong 28/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư.

83 Phạm Gia Phong 2/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

84 Bùi Thu Phương x 3/5/2014
Bệnh viện Đa khoa
H. Hoa Lư – T.
Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư



85 Phạm Mai Phương x 10/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

Có GCN Hộ cận
nghèo

86 Phạm Thu Phương x 29/01/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

87 Phạm Thị Bích Phượng x 24/06/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Đông
Đình, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

88 Lê Minh Quân 2/6/2014 Bệnh viện Hoa Lư
-Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

89 Phạm Anh Quân 3/7/2014 Bệnh viện Hoa Lư,
Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

90 Phạm Đức Quân 26/01/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

91 Nguyễn Minh Quang 2/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Vinh Viên,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

92 Phạm Kim Quy x 6/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

93 Vũ Đức Quý 24/09/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



94 Phạm Minh Tâm x 12/4/2014 Bệnh viện sản nhi
Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

95 Ngô Diệp Thanh x 4/5/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

96 Nguyễn Phương Thảo x 19/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

97 Nguyễn Thị Phương
Thảo x 22/07/2014 Bệnh viện sản nhi

tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

98 Phạm Vũ Minh Thiên 23/09/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

99 Đinh Chí Thiện 20/10/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

100 Phạm Thị Anh Thơ x 5/5/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư.

101 Phạm Thanh Thu x 11/9/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

102 Phạm Trọng Thuỷ x 29/05/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Quan
Đồng, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư



103 Phạm Việt Tiến 19/12/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

104 Phạm Hải Toàn 5/6/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

105 Phạm Nguyễn Bảo
Trâm x 1/12/2011 Bệnh viện tỉnh

Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Có giấy CNKT
nghe loại nặng

106 Nguyễn Linh Trang x 19/11/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Khu phố Nghi Khúc,
phường An Bình, Thị
xã Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh

Phố Mỹ Lô, phường
Ninh Mỹ, TP Hoa Lư

107 Nguyễn Như Minh Trí 30/10/2014
Bệnh viện đa
khoa Hoàn Hảo,
tỉnh Bình Dương

Thôn Tiền, xã Ninh
Nhất, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

108 Phạm Thành Trung 12/2/2014
Bệnh viên Hoa Lư,
huyện Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình.

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Nhân Lý,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

109 Phạm Thành Trung 30/4/2014 Bệnh viện sản tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư



110 Nguyễn Minh Tú 13/08/2014
Bệnh viện đa khoa
huyện Lạc Thủy,
tỉnh Hòa Bình

Thôn Đức Thành, xã
Xích Thổ, huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch Tác,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

111 Lê Anh Tuấn 12/3/2014
Trạm y tế xã Ninh
Mỹ - Hoa Lư -
Ninh Bình

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Nam
Chiêm, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

112 Nguyễn Anh Tuấn 7/8/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

113 Trần Thu Uyên x 11/6/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Xóm 6 xã Yên Mỹ,
huyện Yên Mô, tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Quan Đồng
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

114 Nguyễn Quang Vinh 18/02/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh
Mỹ, TP Hoa Lư

Tổ dân phố Thạch
Quy, phường Ninh Mỹ,
TP Hoa Lư

115 Phạm Hồng Vương 17/02/2014 Bệnh viện sản nhi
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tây Đình,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

116 Phạm Bảo Yến x 3/7/2014 Bệnh viện Nhi tỉnh
Ninh Bình

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Tổ dân phố Tân Mỹ,
phường Ninh Mỹ, TP
Hoa Lư

Danh sách có 116 học sinh.
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